
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     XÃ IA BĂNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:      /QĐ-UBND                              Ia Băng, ngày       tháng 5 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn công nhận Tuyên truyền viên pháp luật xã Ia Băng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA BĂNG 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ 

chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ – CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT – BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp 

quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Xét đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận ông, bà ( Có danh sách kèm theo) là Tuyên truyền viên 

pháp luật xã Ia Băng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của tuyên truyền viên 

pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 

20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ – CP ngày 04/4/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục 

pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT – BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy 

định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 

Tuyên truyền viên pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật được 

hưởng chế độ thù lao theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014 giữa Bộ tài 

chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 

tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, Kế toán – Tài chính, các ông (bà) 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 46/QĐ – 

UBND ngày 07/9/2015 của Chủ tịch UBND xã Ia Băng về việc kiện toàn Tổ tuyên 

truyền viên xã Ia Băng./.  

Nơi nhận:      CHỦ TỊCH                                                      
- Phòng tư pháp huyện;                               
- Đảng ủy xã (b/c); 
- TT HĐND xã; 

- Như điều 1; 

- Lưu: VT,TP.                                                                                          

                                                                                                                 Vũ Thị Kim Nhã 



 

 

DANH SÁCH 

Tuyên truyền viên pháp luật xã Ia Băng năm 2023 

( Kèm theo Quyết định số     /QĐ – UBND ngày       tháng 5 năm 2023 của Chủ 

tịch UBND xã) 

 

STT Họ và tên Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức 

vụ/Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

01 Trần Văn Hùng Nam 16/8/1984 Phó chủ tịch 

UBND xã 

Cao đẳng 

Quân sự 

02 Phạm Quý Thành Nam 15/5/1968 Chủ tịch Mặt 

trận tổ quốc 

Việt Nam xã 

Trung cấp 

Luật 

03 Phạm Ngọc Bích Nữ 14/10/1995 Chủ tịch hội 

phụ nữ xã 

Đại học 

công tác xã 

hội 

04 ĐÔ Nữ 18/8/1996 Bí thư Đoàn 

thanh niên xã  

Đại học 

công tác xã 

hội 

05 LEK Nam 14/11/1980 Chủ tịch Hội 

nông dân xã 

Trung cấp 

Lâm sinh 

06 Nguyễn Đình Cần Nam 25/7/1973 Chủ tịch hội 

cựu chiến 

binh xã 

 

07 Trần Hữu Chiến Nam 24/4/1980 Công chức 

Văn phòng- 

Thống kê 

Đại học luật 

08 Đặng Thị Phương 

Vi 

Nữ 28/8/1983 Công chức 

Văn phòng- 

Thống kê 

Đại học 

Hành chính 

học 

09 Hoàng Thị Ngọc 

Mai 

Nữ 12/11/1991 Công chức 

Tư pháp – 

Hộ tịch 

Đại học luật 

10 Nguyễn Thị Loan Nữ 13/11/1992 Công chức 

Tư pháp – 

Hộ tịch 

Đại học luật 

11 Hoàng Thị Kim 

Hưng 

Nữ 29/11/1986 Công chức 

Địa chính – 

Xây dựng 

Đại học 

quản lý đất 

đai 

12 VĨNH Nữ 15/02/1988 Công chức 

Địa chính – 

Nông nghiệp 

Trung cấp 

Khuyến 

nông – lâm 

ngư 

13 Nguyễn Thị Thu Nữ 28/8/1993 Công chức Đại học 



 

 

Văn hóa- xã 

hội 

công tác xã 

hội 

14 Nguyễn Thanh Hà Nam 06/12/1982 Công chức 

Văn hóa- xã 

hội 

Đại học 

quản lý văn 

hóa 

15 Trần Minh Đức Nam 23/09/1990 Công chức 

Tài chính – 

Kế toán 

Đại học kế 

toán 

16 Nguyễn Phi Hùng Nam  Trưởng công 

an xã 

Đại học luật 

17 Trần Văn Khoa Nam 01/09/1989 Chỉ huy 

trưởng quân 

sự xã  

Trung cấp 

quân sự cơ 

sở 

18 Nguyễn Thị Diệu 

Lan 

Nữ 15/5/1985 Cán bộ Dân 

tộc – Tôn 

giáo xã 
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